
TT MSV Họ và tên Ngày sinh Khoa

1 175D2202040035 Phạm Thị Huyền 25/10/1999 Tiếng Trung Quốc

2 175D2202040058 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10/12/1999 Tiếng Trung Quốc

3 175D2202040067 Nguyễn Thị Thu Phương 25/07/1999 Tiếng Trung Quốc

4 195D220204072 Nông Thị Huệ 14/04/2001 Tiếng Trung Quốc

5 195D220204086 Trần Thị Hương 08/04/2001 Tiếng Trung Quốc

6 195D220204090 Chu Thị Lan 16/04/2001 Tiếng Trung Quốc

7 195D220204106 Nguyễn Thị Ngọc Loan 10/06/2001 Tiếng Trung Quốc

8 195D220204034 Đặng Thùy Dương 21/11/2001 Tiếng Trung Quốc

9 195D220204085 Quản Thanh Hương 17/05/2001 Tiếng Trung Quốc

10 195D220204094 Dương Thuỳ Linh 11/12/2001 Tiếng Trung Quốc

11 195D220204153 Đặng Thị Phương Thảo 15/07/2001 Tiếng Trung Quốc

12 195D220204159 Nguyễn Thị Thảo 04/10/2001 Tiếng Trung Quốc

13 195D220204125 Vũ Như Ngọc 16/06/2001 Tiếng Trung Quốc

14 207220204006 Hứa Thị Ngọc Anh 10/12/2002 Tiếng Trung Quốc

15 207220204016 Vũ Thị Mai Anh 20/09/2002 Tiếng Trung Quốc

16 207220204021 Cấn Thị Bích 01/03/2002 Tiếng Trung Quốc

17 207220204044 Vũ Thị Dương 25/02/2002 Tiếng Trung Quốc

18 207220204064 Nguyễn Thị Kim Hằng 26/07/2002 Tiếng Trung Quốc

19 207220204065 Phạm Thu Hằng 19/07/2002 Tiếng Trung Quốc

20 207220204073 Nguyễn Thu Hiền 28/11/2002 Tiếng Trung Quốc

21 207220204070 Lý Thị Thu Hiền 01/08/2001 Tiếng Trung Quốc

22 207220204075 Chu Thị Thanh Hoa 26/11/2002 Tiếng Trung Quốc

23 207220204112 Phùng Thu Hường 28/01/2002 Tiếng Trung Quốc

24 207220204110 Nguyễn Thị Thu Hường 01/11/2002 Tiếng Trung Quốc

25 207220204101 Nguyễn Khánh Huyền 19/07/2002 Tiếng Trung Quốc

26 207220204103 Vũ Thị Ngọc Huyền 24/01/2002 Tiếng Trung Quốc

27 207220204127 Nguyễn Ngọc Giao Linh 15/10/2002 Tiếng Trung Quốc

28 207220204141 Đỗ Hải Ly 23/07/2002 Tiếng Trung Quốc

29 207220204155 Nguyễn Phương My 06/07/2002 Tiếng Trung Quốc

30 207220204188 Nguyễn Thị Phương 24/08/2001 Tiếng Trung Quốc

31 207220204197 Lê Thị Tâm 12/12/2002 Tiếng Trung Quốc

32 207220204207 Bùi Thu Thảo 08/08/2002 Tiếng Trung Quốc

33 207220204014 Trịnh Lan Anh 24/11/2002 Tiếng Trung Quốc

34 207220204029 Nguyễn Thị Chinh 02/10/2002 Tiếng Trung Quốc

35 207220204049 Nguyễn Hương Giang 15/10/2002 Tiếng Trung Quốc
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36 207220204052 Hà Thị Hanh 10/11/2002 Tiếng Trung Quốc

37 207220204061 Vũ Hồng Hạnh 18/01/2002 Tiếng Trung Quốc

38 207220204058 Nguyễn Thị Hảo 24/07/2002 Tiếng Trung Quốc

39 207220204067 Mẫn Hải Hậu 20/11/2002 Tiếng Trung Quốc

40 207220204086 Nguyễn Thị Thúy Hòa 16/10/2002 Tiếng Trung Quốc

41 207220204095 Lưu Thị Huê 15/05/2002 Tiếng Trung Quốc

42 207220204094 Đào Thị Huê 12/11/2002 Tiếng Trung Quốc

43 207220204105 Lưu Thị Hương 11/10/2002 Tiếng Trung Quốc

44 207220204111 Nguyễn Thu Hường 19/02/2001 Tiếng Trung Quốc

45 207220204119 Nguyễn Thị Ngọc Lan 14/05/2002 Tiếng Trung Quốc

46 207220204131 Phạm Thu Lịch 20/08/2002 Tiếng Trung Quốc

47 207220204146 Đỗ Thị Minh Lý 29/10/2001 Tiếng Trung Quốc

48 207220204150 Phan Thị Tuyết Mai 12/07/2002 Tiếng Trung Quốc

49 207220204162 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/08/2002 Tiếng Trung Quốc

50 207220204172 Đặng Thị Nhung 29/11/2002 Tiếng Trung Quốc

51 207220204185 Đoàn Thị Phương 14/08/2001 Tiếng Trung Quốc

52 207220204189 Nguyễn Thị Minh Phương 23/09/2002 Tiếng Trung Quốc

53 207220204199 Trần Thị Băng Tâm 30/10/2002 Tiếng Trung Quốc

54 207220204200 Đàm Ngọc Thanh 31/07/2002 Tiếng Trung Quốc

55 207220204211 Nguyễn Phương Thảo 01/09/2002 Tiếng Trung Quốc

56 207220204216 Trần Thị Phương Thảo 13/07/2002 Tiếng Trung Quốc

57 207220204235 Lò Minh Thư 12/11/2002 Tiếng Trung Quốc

58 207220204222 Nguyễn Thị Thuý 03/11/2002 Tiếng Trung Quốc

59 207220204273 Dương Thanh Thúy 20/03/2002 Tiếng Trung Quốc

60 207220204229 Phạm Thị Thúy 12/11/2002 Tiếng Trung Quốc

61 207220204227 Nguyễn Thị Thúy 12/10/2002 Tiếng Trung Quốc

62 207220204248 Nguyễn Thị Thu Trang 01/05/2002 Tiếng Trung Quốc

63 207220204249 Nguyễn Thu Trang 23/04/2002 Tiếng Trung Quốc

64 207220204005 Hoàng Thị Lan Anh 29/08/2002 Tiếng Trung Quốc

65 207220204009 Nguyễn Hải Anh 01/04/2002 Tiếng Trung Quốc

66 207220204054 Nguyễn Thị Thu Hà 20/02/2002 Tiếng Trung Quốc

67 207220204057 Nguyễn Thị Thu Hải 01/10/2002 Tiếng Trung Quốc

68 207220204056 Nguyễn Thị Hải 20/09/2002 Tiếng Trung Quốc

69 207220204060 Đỗ Thị Hạnh 12/12/2002 Tiếng Trung Quốc

70 207220204069 Chu Thị Hiên 29/07/2002 Tiếng Trung Quốc

71 207220204081 Trần Thị Kim Hoa 10/12/2002 Tiếng Trung Quốc

72 207220204092 Nguyễn Thị Hồng 19/06/2002 Tiếng Trung Quốc

73 207220204096 Hà Thị Huế 04/02/2001 Tiếng Trung Quốc

74 207220204098 Trần Thị Huệ 01/01/2002 Tiếng Trung Quốc
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75 207220204107 Nguyễn Thị Hương 01/09/2002 Tiếng Trung Quốc

76 207220204114 Nguyễn Minh Khánh 10/11/2002 Tiếng Trung Quốc

77 207220204122 Hoàng Thị Bích Liên 31/10/2001 Tiếng Trung Quốc

78 207220204125 Đào Thị Thùy Linh 25/04/2002 Tiếng Trung Quốc

79 207220204154 Lục Thị Trà My 23/11/2002 Tiếng Trung Quốc

80 207220204180 Trần Thị Phương Nhung 13/11/2002 Tiếng Trung Quốc

81 207220204173 Hà Thị Nhung 23/07/2002 Tiếng Trung Quốc

82 207220204195 Phùng Thị Quỳnh 28/03/2002 Tiếng Trung Quốc

83 207220204201 Nguyễn Thị Huệ Thanh 29/11/2002 Tiếng Trung Quốc

84 207220204203 Phạm Thị Thanh 06/02/2002 Tiếng Trung Quốc

85 207220204209 Đinh Thị Phương Thảo 14/06/2002 Tiếng Trung Quốc

86 207220204224 Kiều Minh Thuỳ 14/09/2002 Tiếng Trung Quốc

87 207220204225 Đặng Thị Thu Thúy 13/05/2002 Tiếng Trung Quốc

88 207220204230 Phạm Thị Thúy 27/01/2002 Tiếng Trung Quốc

89 207220204234 Hoàng Thị Thùy 10/10/2001 Tiếng Trung Quốc

90 207220204254 Nguyễn Thị Trà 31/08/2002 Tiếng Trung Quốc

91 207220204243 Hà Thu Trang 12/11/2002 Tiếng Trung Quốc

92 207220204253 Vũ Quỳnh Trang 29/09/2002 Tiếng Trung Quốc

93 207220204007 Lại Thị Phương Anh 06/09/2002 Tiếng Trung Quốc

94 207220204008 Nguyễn Thị Nam Anh 07/03/2002 Tiếng Trung Quốc

95 207220204011 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09/08/2002 Tiếng Trung Quốc

96 207220204025 Phạm Ngọc Châm 22/10/2002 Tiếng Trung Quốc

97 207220204030 Nguyễn Thanh Chúc 17/06/2002 Tiếng Trung Quốc

98 207220204046 Nguyễn Thị Đạt 01/03/2002 Tiếng Trung Quốc

99 207220204033 Đinh Thị Dung 14/09/2002 Tiếng Trung Quốc

100 207220204035 Nguyễn Kim Dung 19/12/2002 Tiếng Trung Quốc

101 207220204039 Tô Thị Thanh Duyên 22/08/2002 Tiếng Trung Quốc

102 207220204071 Nguyễn Thị Hiền 02/04/2002 Tiếng Trung Quốc

103 207220204079 Nguyễn Thị Hoa 30/09/2002 Tiếng Trung Quốc

104 207220204089 Ngô Thị Hồng 20/10/2002 Tiếng Trung Quốc

105 207220204109 Ngô Thúy Hường 21/12/2002 Tiếng Trung Quốc

106 207220204124 Bùi Thị Mỹ Linh 20/08/2000 Tiếng Trung Quốc

107 207220204134 Vũ Thị Lợi 09/04/2002 Tiếng Trung Quốc

108 207220204140 Đinh Thị Ly 03/02/2002 Tiếng Trung Quốc

109 207220204156 Tăng Thị Trà My 04/05/2002 Tiếng Trung Quốc

110 207220204164 Nguyễn Thị Hồng Ngân 20/04/2002 Tiếng Trung Quốc

111 207220204165 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/12/2002 Tiếng Trung Quốc

112 207220204169 Bùi Ánh Nguyệt 08/04/2001 Tiếng Trung Quốc

113 207220204179 Phí Hồng Nhung 02/08/2002 Tiếng Trung Quốc
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114 207220204187 Lại Thị Thu Phương 17/08/2002 Tiếng Trung Quốc

115 207220204191 Trần Thị Phương 06/07/2002 Tiếng Trung Quốc

116 207220204193 Hoàng Hương Quỳnh 09/01/2002 Tiếng Trung Quốc

117 207220204218 Hoàng Thị Thoa 21/10/2002 Tiếng Trung Quốc

118 207220204221 Hoàng Phương Thuý 03/02/2002 Tiếng Trung Quốc

119 207220204231 Trần Thị Thúy 06/11/2002 Tiếng Trung Quốc

120 207220204244 Mai Huyền Trang 02/07/2002 Tiếng Trung Quốc

121 207220204247 Nguyễn Thị Trang 21/03/2002 Tiếng Trung Quốc

122 207220204246 Nguyễn Diễm Đài Trang 23/04/2002 Tiếng Trung Quốc

123 207220204260 Phạm Nhật Tú 02/07/2002 Tiếng Trung Quốc

124 207220204269 Đào Hải Yến 13/12/2002 Tiếng Trung Quốc


